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CÁC KÝ HIỆU

Bảng dưới đây liệt kẽ các ký hiệu sừ dụng chung cho cả cuốn sách

A = Diện tích (m2)

= Diện tích mặt cắt ngang dòng chảy vuông góc với phương của 
vận tốc (m2)

Ac = Diện tich mặt cắt ướt hình tròn (m2)

As = Diện tích cùa mặt thoáng chất lỏng trong bề hoặc trong hồ chứa (m2)

Co = Hệ số co hẹp

Cl = Hệ số lưu lượng

Cv = Hệ số vận tốc

Cd = Hệ số lực cản

c<p = Hệ sô lưu tôc

Cf = Hệ số sức cản ma sát cục bộ

e = Độ nhám tuyệt đối(m)

F = Lực bất kỳ (N)

Fd = Lực cản (N)

Fl = Lực nâng (N)

f = Hệ số ma sát đường ống (không thú nguyên)

8 = Gia tốc trọng lực =9,81 (m/s2)

H = Tổng cột nuớc năng lượng (m)

h = Cột nước bất kỳ (m)

h' = Tổn thất cục bộ (m)

hc = Độ sâu trọng tâm của diện tích (m)

hf = Tổng tổn thất do ma sát thành hoặc ống (m)
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hi. = Tổng tổn thất do thất cả các nguyên nhân (m)

llM = Năng lượng thêm vào dòng chảy đo máy bơm cho 1 đơn vị trọng 
lượng chất lỏng (N.m/N)

hp = Độ sâu trọng tâm của áp suất (m)

h( = Cột nước lấy đi khỏi dòng chảy bời tuabin (m)

I = Mômen quán tính của diện tích (m4)

Ic = Mômen quán tính lấy với trục tâm (m4)

kc = Hệ số tổn thất cục bộ (Không thứ nguyên)

K = Đặc trưng lưu lượng của ống (m3/s)

L = Chiều dài (m)

m = Khối lượng (kg)

p = Áp suất của chất lỏng (N/m2 = Pa)

Patin 5 Pa = Áp suất khí quyển (N/m2)

ị  t

Pb = Áp suất dư (N/m2)

Pv = A p suât chân không

Q = Lưu lượng dòng chảy (m3/s)

q = Lưu lượng dòng chảy trên một mét chiều dài (m3/s.m)

r = Bán kính bất kỳ (m)

Re = Số Reynolds

s = Tỷ trọng của chất lỏng = tỷ số riêng cùa nó và chất lỏng tiêu 
chuẩn (không thứ nguyên)

t = Thời gian (s)
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u = Vận tốc tiếp tuyến cùa một điểm trên một vật chuyển động (m/s)

V = Vận tốc trung bình cùa dòng chảy (m/s)

V = Thể tích bất kỳ (m1)

yp = Khoảng cách đến trọng tâm áp suất (m)

z = Cao độ so với mặt chuẩn bất kỳ (m)

y (gama) = Trọng lượng riêng (N/m’)

1 (eta) = Hệ số nhớt (N.s/m2)

n(m u) = Hệ số nhớt tuyệt đối hoặc động lực học (N.s/m2)

V (nu ) = Hệ số nhớt động học (m2)

71 (pi) = 3,14

p (rho) = Khối lượng riêng (kg/m1)

ơ
(sigma)

= Súc căng mặt ngoài (N/m)

Cú

(omega)
= Vận tốc góc (rad/s)
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